[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án và gói thầu
- Dự án: “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội năm 2027”.
- Gói thầu: “Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình: "XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội năm 2027”.
- Chủ đầu tư: CN Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Tân Thuận.
- Nguồn vốn:  KHCB. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 90 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
- Quy mô chính của dự án: 
· XDM 02 trạm biến thế 400kVA loại trạm trụ ghép.
· TCCS 03 Trạm biến thế 400kVA lên 560kVA.
· TCCS 03 Trạm biến thế 400kVA lên 630kVA.
· Di dời 01 máy biến thế trạm phòng 560kVA sang trạm trụ ghép 560kVA. 
· Kéo mới 65 mét đơn tuyến cáp ngầm trung thế 24kV 3M50mm2.
· Kéo mới 1460 mét đơn tuyến cáp hạ thế ABC 4x95mm2.
· Kéo mới 1000 mét đơn tuyến cáp ngầm hạ thế 4x(3xM120mm2 + 1xM70mm2).
· Kéo mới 400 mét đơn tuyến cáp ngầm hạ thế 2x(3xM120mm2 + 1xM70mm2).
· Kéo mới 100 mét đơn tuyến cáp ngầm hạ thế 1x(3xM120mm2 + 1xM70mm2). 
· Phui đào mương cáp 1 mạch dưới lòng đường cáp ngầm trung thế 3*M50mm2 1 mạch: 65 mét
· Phui đào mương cáp 4 mạch dưới lòng đường cáp ngầm hạ thế 3*120 + 70mm2: 250 mét
· Phui đào mương cáp 2 mạch dưới lòng đường cáp ngầm hạ thế 3*120 + 70mm2: 200 mét
· Phui đào mương cáp 1 mạch vỉa hè cáp ngầm hạ thế 3*120 + 70mm2: 100 mét
(Khối lượng chi tiết theo Phương án đầu tư số 2512/PA-PCTT ngày 24/12/2025 của Công ty Điện lực Tân Thuận).
- Tổng mức đầu tư của dự án (sau thuế 10%): 10.878.857.811 VND.
- Địa điểm xây dựng: phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội - TP.HCM.
- Loại và cấp công trình: Công trình Công nghiệp - cấp IV.
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Công ty Điện lực Tân Thuận tuyển chọn Nhà thầu tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng cho công trình “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội năm 2027” theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ.
Lưu ý: 
- Nhà thầu áp dụng mức thuế GTGT 10% để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng.
II. Phạm vi công việc và nhiệm vụ cụ thể của Nhà thầu tư vấn:
1. Phạm vi công việc: 
- Tư vấn  khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình với khối lượng quy mô chính theo mục 1 Phần I Chương V của E-HSMT nêu trên.
2. Nhiệm vụ cụ thể của Nhà thầu tư vấn:
Nhà thầu phải căn cứ hồ sơ phương án đầu tư và nhiệm vụ kỹ thuật do Chủ đầu tư phê duyệt và các nội dung nêu trong Điều khoản tham chiếu, nêu trong E-HSMT này để tiến hành thực hiện công việc tư vấn sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy trình, quy định hiện hành. 
Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:   
- Lập, trình duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát.
- Khảo sát phục vụ lập thiết kế, hồ sơ bồi thường công trình (nếu có). Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm khảo sát, cập nhật đầy đủ các thông tin, số liệu theo yêu cầu, đặc biệt là các công trình ngầm (phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt) trong phạm vi dự án, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ thiết kế xây dựng công trình, tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, xin phép thi công, không trở ngại trong công tác thi công sau này. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công do lỗi nhà thầu chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại, chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án.
- Lập, ghi nhật ký khảo sát.
- Lập, trình Chủ đầu tư thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế, bố trí vị trí lắp thiết bị, vị trí trồng trụ,..(Nhà thầu tư vấn phải khảo sát, đề xuất nhiều phương án để lựa chọn được phương án tối ưu nhất).
- Tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí lắp đặt thiết bị, trụ,.. phải thực hiện trong giai đoạn khảo sát. Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện ngay việc tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí trồng trụ, vị trí lắp đặt thiết bị,… của công trình với các cơ quan thẩm quyền nhà nước và các cơ quan liên quan theo đúng quy định trước khi trình lập, trình duyệt Báo cáo kết quả khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình. Bản vẽ thỏa thỏa thuận tuyến gồm đầy đủ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, số lượng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nhưng tối thiểu phải 05 bộ/dự án.
- Chuẩn bị đầy đủ thông tin, dữ liệu, file máy chiếu phục vụ tham vấn cộng đồng; phối hợp trình bày phương án thiết kế trong quá trình tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến.
- Lập, trình chủ đầu tư Báo cáo kết quả khảo sát (08 bộ).
- Lập, trình duyệt hồ sơ bồi thường công trình (nếu có),
- Lập, trình duyệt hồ sơ BCKTKT công trình. Biên chế hồ sơ gồm:
+ Hồ sơ Thuyết minh thiết kế (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện trạng; quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chính); biện pháp thi công; kế hoạch tiến độ thi công (bao gồm bố trí nhân lực, máy móc thi công, số lần cắt điện thi công), xác định cụ thể các vị trí thi công live-line (nếu có); quy trình bảo trì công trình; các bảng tính toán lựa chọn VTTB, tính toán lực đầu trụ, tính toán tiếp địa, tính toán thiết kế bảo vệ, mô tả phương thức vận hành, các bảng phân tích, tổng hợp khối lượng; các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng, kết cấu đầu trụ (trong đó, bản vẽ mặt bằng phải thực hiện theo hệ quy chiếu và tọa độ Quốc gia VN2000)),... theo đúng quy định;
Lưu ý: nhà thầu tư vấn phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP HCM và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan, xác định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
+ Hồ sơ Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán/tổng mức đầu tư, bảng biểu phân tích tính toán hiệu quả đầu tư, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo đơn giá, định mức,…).
- Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ góp ý, trình thẩm tra/thẩm định, phê duyệt thủ tục khảo sát, phương án tuyến, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ thiết kế - dự toán theo đúng quy định và theo dõi, tham dự họp góp ý, giải trình, hiệu chỉnh khi có yêu cầu.
- Lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường và trình đăng ký với cơ quan thẩm quyền theo quy định song song với quá trình lập, trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm theo dõi, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có) và nhận lại bản đăng ký đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận và chuyển cho Chủ đầu tư (nếu có).
- Hoàn thiện hồ sơ duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình theo quyết định phê duyệt và chuyển cho Chủ đầu tư (10 bộ/dự án và file hồ sơ đầy đủ).  
- Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn.
- Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.
- Thực hiện giám sát tác giả và báo cáo giám sát tác giả theo quy định.
- Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi có yêu cầu.
- Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng.
- Giải trình, hiệu chỉnh kịp thời hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ xin thỏa thuận tuyến, hồ sơ trình thẩm tra thiết kế tại cơ quan thẩm quyền, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ BCKTKT …
- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo đúng quy định (nếu có).
- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện.
- Nhà thầu tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng thiết kế) do lỗi nhà thầu tư vấn chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại; chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán thiết kế không chuẩn xác, ...
- Triển khai và áp dụng Module trình/duyệt dự án đầu tư điện tử - phần mềm IMIS: Yêu cầu Đơn vị Tư vấn thiết kế phân công nhân sự sử dụng phần mềm theo đúng vị trí, thẩm quyền công việc được giao. Khi trình/nộp hồ sơ dự án phải đầy đủ các nội dung, biên chế hồ sơ theo quy định của EVN/Tổng công ty/Đơn vị. Hồ sơ dự án khi Đơn vị Tư vấn thiết kế trình/nộp bao gồm đầy đủ tài liệu gốc (định dạng file: word, excel, các bản vẽ Cad, IFC...) và định dạng file pdf (có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Đơn vị Tư vấn thiết kế theo quy định hiện hành).
* Nghĩa vụ của nhà thầu:
a/ Đảm bảo rằng tất cả các công việc nhà thầu thực hiện theo hợp đồng này phải phù hợp với luật pháp của Việt Nam và đảm bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân sự của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp. 
 b/ Thực hiện tư vấn thiết kế dự án theo đúng nội dung và khối lượng công việc đã thoả thuận và tuân thủ các quy định về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam.
 c/ Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình. Sản phẩm tư vấn phải được các chuyên gia có đủ điều kiện năng lực theo qui định của pháp luật thực hiện, mang lại hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của chủ đầu tư để hoàn thành dự án. Nhà thầu sẽ luôn luôn ủng hộ, bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư. 
 d/ Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.
 đ/ Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức.
e/ Nhà thầu sắp xếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của nhà thầu phụ có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã được chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện công việc tư vấn. 
f/ Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bàn giao công trình.
g/ Tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của chủ đầu tư, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.
h/ Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
i/ Tất cả sản phẩm cuối cùng khi bàn giao cho chủ đầu tư phải phù hợp với Hợp đồng, có đủ căn cứ pháp lý và được chủ đầu tư nghiệm thu. Sản phẩm giao nộp cuối cùng theo Hợp đồng sẽ là tài sản của chủ đầu tư.
 j/ Nhà thầu không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật hay độc quyền nào liên quan đến công việc tư vấn, Hợp đồng hay các hoạt động công việc của chủ đầu tư khi chưa được chủ đầu tư đồng ý và chấp thuận trước bằng văn bản.
k/ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh toán, quyết toán theo Hợp đồng với chủ đầu tư.
l/ Nhà thầu có trách nhiệm ký hợp đồng với nhà thầu phụ (nếu có) với đầy đủ Phụ lục công việc giao cho nhà thầu phụ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành; Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.
m/ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
n/ Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của Hợp đồng:
+ Trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của mình, nhà thầu phải thu thập các thông tin liên quan đến toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách nhiệm của nhà thầu theo Hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho nhà thầu trong việc thực hiện công việc tư vấn được quy định trong Hợp đồng này. 
 + Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của nhà thầu để hoàn thành công việc tư vấn theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này, nhà thầu đều phải chịu trách nhiệm. 
 o) Trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của chủ đầu tư trong khoảng thời gian 05 ngày. Nếu trong khoảng thời gian này nhà thầu không có ý kiến thì coi như nhà thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của chủ đầu tư.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: ngay sau khi hợp đồng được 02 bên ký kết và sau khi Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng khảo sát cho nhà thầu tư vấn.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:
Tất cả các hồ sơ dịch vụ tư vấn phải bao gồm cả tài liệu, file dữ liệu kèm theo, các tài liệu và tiến độ mà nhà thầu tư vấn phải nộp báo cáo cho chủ đầu tư như sau:
- Lập và nộp hồ sơ “Nhiệm vụ thiết kế”, “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng” và “Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng”: trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Số lượng hồ sơ: 04 bộ.
- Lập và nộp hồ sơ “Báo cáo khảo sát xây dựng công trình”: trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày hồ sơ NVTK, NVKS được duyệt. Số lượng hồ sơ: 07 bộ.
- Lập và nộp hồ sơ “Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình”: trong vòng 60 ngày kể từ ngày BCKS được duyệt; Số lượng hồ sơ: 10 bộ. Nhà thầu phải triển khai ngay công tác thỏa thuận sự phù hợp quy hoạch, thỏa thuận hướng tuyến ngay sau khi hợp đồng được ký kết và phải hoàn tất trước khi phê duyệt BCKTKT.
- Hiệu chỉnh hồ sơ BCKTKT: trong vòng 09 ngày sau khi nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có)
Thời gian không tính trong thời gian thực hiện hợp đồng: là các khoảng thời gian không nêu trong các bước thực hiện công việc nêu trên (gồm: thời gian ký hồ sơ, thời gian Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế; thời gian nghiệm thu của Chủ đầu tư; thời gian thẩm tra của tư vấn (nếu có); thời gian tham vấn cộng đồng, ký hồ sơ của CĐT; thời gian  thỏa thuận tuyến; thời gian góp ý, thẩm định, phê duyệt BCKTKT và các trường hợp bất khả kháng).
Nhà thầu có thể chào thời gian thực hiện của các hạng mục cụ thể khác với quy định trong E-HSMT, tuy nhiên tổng thời gian thực hiện tất cả các hạng mục nêu trên không vượt 90 ngày.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Các nhân sự chủ chốt phải đáp ứng theo yêu cầu nêu tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Thực hiện giám sát khảo sát theo quy định.
- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu tư vấn trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.
- Tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình.
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu và các văn bản liên quan cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
[bookmark: _GoBack]- Kiểm tra, ký đóng dấu kịp thời các hồ sơ liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trồng trụ, vị trí lắp trạm, gửi cơ quan thẩm quyền …
- Góp ý bằng văn bản, thực hiện thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan theo đúng quy định. Tổ chức nghiệm thu sản phẩm hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng quy định.
